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➢ Họ & tên: Võ Thị …. -  Sinh: 56 tuổi.    Địa chỉ:  H. Châu Thành, T. Trà Vinh

➢ Vào viện: Ngày 11 tháng 03 năm 2026 

➢ Lý do vào viện:  Đầy bụng chậm tiêu

➢ Bệnh sử:  

• Khoảng 2 tháng trước nhập viên bệnh nhân cảm giác đầy bụng chậm tiêu đã điều trị ở bệnh 

viện địa phương,  bệnh không giảm  => Khám Trung tâm Y Khoa Medic.

➢ Tiền sử: 

• Hồng cầu nhỏ nhược sắc, cường giáp, gan nhiễm mỡ, nhân giáp 2 thùy (ti-rads 2) 

• U xơ cơ tử cung lớn 125x62 mm đang theo dõi BV Hùng Vương

➢ Tình trạng hiện tại:  BN đã tử vong  giữa tháng 4-2026   / Chẩn đoán ra viện ung thư  thân tử cung.
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• Hs CRP tăng : 148 mg/l
• Hồng cầu nhỏ nhược sắc, hồng cầu tăng nhẹ (6.55 T /L



➢ Dịch màng bụng vàng trong:
• LDH ↑
• CA 125 : > 1000 U/ ml  
• Protein / albumin ↑
• Tế bào:  HC ↑, BC ↑ (lympho: 80%)
• ADA : 6.85 
• PCR/TB: (-)
• Nhuộm gram : Không tìm thấy vi trùng



TÓM TẮT:
➢ BN nữ 57 tuổi  có triệu chứng đầy bụng khó tiêu # 2 tháng 

➢ Tiền căn:  

▪ U xơ tử cung to nhanh 

• 43 X 39 mm (12/ 2020) => 125 X 87 mm (3/ 2026)

▪ Hồng cầu nhỏ nhược sắt, HC ↑,  sắt máu & sắt dự trữ trong 

giới hạn bình thường.

▪ Cường giáp / td. Viêm giáp

➢ Siêu âm:  

• Bụng: U to hổn hợp chứa nang, không tăng sinh mạch máu.

• Hạch bẹn: Hạch hoại tử nang, có thâm nhiễm vỏ hạch và 

phá vỏ bao.

➢ Xét nghiệm máu:  Hs CRP ↑

➢ XN dịch màng bụng: Dịch tiết, bạch cầu ↑ (Lympho 80%), LDH 

↑, CA 125 ↑, ADA (-), PCR/ TB (-),  gram  stain (-)

➢ Giải phẫu bệnh hạch bẹn & hóa mô miễn dịch:  Sarcome biệt 

hóa kém di căn hạch.

➢ Chẩn đoán:  Sarcoma thân tử cung / Hồng cầu nhỏ nhược sắc, 

gan nhiễm mỡ, cường giáp ổn/ td. Viêm giáp.



TIỀN SỬ  SIÊU ÂM BỤNG TIỀN SỬ TVS
12 / 2029 Gan nhiễm mỡ

07/ 2020 Gan nhiễm mỡ

Td. U lạc nội mạc buồng trứng phải

10/ 2020 Đa nhân xơ, d: 16 mm- 36 X 41 mm, doppler (-)

12/ 2020 Nhân xơ , d # 43X 39 mm

01/ 2021 Đa nhân xơ, d: 14 mm -41 X 50 mm, doppler (+)

05/ 2022 Nhân xơ d: 79 mm

08/ 2022 Nhân xơ, d: 69 X 109 mm (FIGO6)

11/ 2022 Nhân xơ, d: 72 X 108 mm

03/2023 Nhân xơ, d: 85 X 134 mm, doppler (+)

07/2023 Nhân xơ echo kém hóa nang, d: 62 X 125 mm, tăng sinh mạch (L7 

FIGO)

08/2024 Nhân xơ d: 60 X 100 X 170 mm

01/2026 Nhân xơ, d: 72 X 107 mm, hóa nang, không tăng sinh mạch máu

03/2026 Nhân xơ, d: 87 X 125 mm, hóa nang, không tăng sinh mạch máu, tràn 

dịch ổ bụng dịch tiết
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• Hồng cầu nhỏ 

nhược sắc, 

• Hồng cầu ↑

• Sắt huyết thành : 

bình thường

• Sắt dự trữ Ferritin: 

bình thường

• Khả năng 

thalassemia nhẹ

Liên quan giữa sarcoma tử cung & Hồng cầu nhỏ nhược sắt ?
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• Vojka Lebar  et. al. Advancements in uterine sarcoma management: A review. European Journal of Surgical Oncology . Volume 51, Issue 4, April 2025, 10964
• Susanna Giunchi1 et. al. Sonographic imaging in uterine sarcoma: a narrative review of literature. Sonographic imaging in uterine sarcoma: a narrative review of literature. Gynecol Pelvic Med 2022;5:14
• Carolina Camponovo 1 et a.. Sonographic and Magnetic Resonance Characteristics of Gynecological Sarcoma. Diagnostics 2023, 13, 1223

➢ Sarcoma tử cung rất hiếm gặp, 0.36-0.64/100.000 PN (US) , 3-7% tổng số ung thư thân

tử cung (ung thư nội mạc tử cung # 90%)

➢ Tiên lượng xấu ngay cả khi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm

➢ Độ tuổi trung bình được chẩn đoán: 50–57 tuổi

➢ Sarcoma tử cung thường tổn thương lớn và đơn độc, có thể tồn tại với u xơ lành tính.

➢ Trên siêu âm phát hiện sarcoma tử cung độ nhạy (56-76%) và chuyên biệt (88-89%)

➢ MRI: Phương thức tốt hơn phân biệt u xơ và sarcoma, độ nhạy cao hơn # 87.5%

➢ Mô học chẩn đoán xác định.

Tổng quan sarcoma tử cung
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• Susanna Giunchi1 et. al. Sonographic imaging in uterine sarcoma: a narrative review of literature. Sonographic imaging in uterine sarcoma: a narrative review of literature. Gynecol Pelvic Med 2022;5:14
• Nieves Cabezas et. al. How Frequently Benign Uterine Myomas Appear Suspicious for Sarcoma as Assessed by Transvaginal Ultrasound?. How Frequently Benign Uterine Myomas Appear Suspicious for Sarcoma as Assessed by 

Transvaginal Ultrasound?

SA bụng – BN Võ thị …
Gợi ý Sarcoma  tử cung:  Một u, kích thước lớn >= 8 cm, phát triển nhanh , bờ đa 
cung, không đồng nhất có nang do hoại tử, tăng sinh mạch máu bất thường (+/-)
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Imaging in gynecological disease (15): 

clinical and ultrasound characteristics of uterine sarcoma

Ultrasound in Obstet & Gyne, Volume: 54, Issue: 5, Pages: 676-687, First published: 25 March 2019, DOI: (10.1002/uog.20270) 
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Gợi ý phân biệt hạch di căn do 
sarcoma tử cung & Hạch lao ?

Hạch bẹn di căn từ 

sarcoma cơ tử cung

Hạch Lao vùng cổ  

Lepoivre et. al. Preoperative differential diagnosis – uterine sarcoma or myoma?. Menopause Rev 2025; 24(4): 293-298

Hạch di căn cơ tử 

cung

Hạch lao

• Rời rạc 

• Hạch đặc hơn 

không điển hình 

của hoại tử bã đậu

• Dính chùm

• Hoại tử bã đậu trung 

tâm , viền phản âm dày 

mỏng dưới vỏ
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1.Lauren E. Spivack et. al. Lauren E. Specificity of the lactate dehydrogenase isoenzyme index as a preoperative screen for uterine sarcoma before myomectomy. GYNECOLOGY. VOL. 115 NO. 1 / JANUARY 2021

2.Annalisa Di Cello  et. al. A more accurate method to interpret lactate dehydrogenase (LDH) isoenzymes’ results in patients with uterine massesJ.M. DUK  et. al. CA 125 in serum and tumor from patients with uterine sarcoma. Int 

J Gynecol Cancer, 1994 4, 156-160 

3.Yoshiko Nishigaya et. Al. Diagnostic value of combination serum assay of lactate dehydrogenase, D-dimer, and C-reactive protein for uterine leiomyosarcoma. Obstetrics and Gynaecology research. Volume45, Issue1 January 

2019 Pages 189-194

4.J.M. DUK et. al. CA 125 in serum and tumor from patients with uterine sarcoma. International Journal of Gynecological Cancer , Volume 4, Issue 3, April 1994, Pages 156-160

Độ nhạy dương tính các marker trong  ung thư sarcoma tử cung

1. Lactate Dehydrogenase (LDH):

• Độ nhạy: Các nghiên cứu báo cáo độ nhạy dao động từ 47% đến 100%, với độ đặc hiệu từ 86% đến 100% 

khi phân biệt sarcoma tử cung với u cơ trơn lành tính.

• Giá trị lâm sàng: Việc kết hợp LDH với các chỉ số khác (như D-dimer và CRP) tăng đáng kể độ nhạy.

2. Kháng nguyên ung thư 125 (CA 125): Độ nhạy của CA 125 : thấp đến trung bình, 

• Độ nhạy cao hơn BN tiền mãn kinh (lên đến 100%) và thấp hơn BN sau mãn kinh (khoảng 30%).

• Vai trò: Mặc dù không phải là dấu hiệu chẩn đoán xác định cho bệnh sarcoma giai đoạn sớm, nồng độ CA 

125 tăng cao thường liên quan đến bệnh ở giai đoạn tiến triển

3. Phương pháp chẩn đoán kết hợp:

• LDH + D-dimer + CRP:  Dương tính 100% phân biệt u cơ trơn ác tính với u cơ trơn thoái hóa lành tính.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798325000745 uterine leiomyosarcoma (uLMS),

A Chinese study identified serum LDH levels ≥185 U/L as an independent predictor of uLM
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Bài học kinh nghiệm

➢ Phụ nữ quanh tuổi mãn kinh có u tử cung lớn  >= 8 cm:  chú ý  xem lại lịch sử phát 

triển kích thước  u trên siêu âm

➢ Ung thư tử cung: 

• U phát triển nhanh 

• U lớn > = 8cm, không đồng nhất có nang do hoại tử,  mạch máu trong u (+/-)

➢ Phân biệt hạch di căn do sarcoma tử cung với hạch lao:

• Hạch rời rạc

• Hạch đặc hơn không điển hình của hạch hoại tử bã đậu
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